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	Tài sản nhận điều chuyển
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất Trụ sở hợp khối Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Bắc Kạn
	m2
	 8.906
	 
	151.402.000 
	Nhận điều chuyển 
	UBND tỉnh Bắc Kạn 
	 
	 

	
	Đất Nhà làm việc của các đoàn thể xã Nông Thượng
	m2
	160
	 
	
	Kế thừa do sáp nhập đơn vị hành chính
	
	
	

	
	Đất Trụ sở phường Xuất Hóa
	m2
	1.478
	 
	3.546.000
	Nhận điều chuyển 
	UBND tỉnh Bắc Kạn 
	
	

	
	Đất Trụ sở phường Phùng Chí Kiên
	m2
	764
	 
	5.348.000
	Nhận điều chuyển 
	UBND tỉnh Bắc Kạn 
	
	

	
	Đất Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 (cũ)
	m2
	159,3
	 
	557.550
	Nhận điều chuyển 
	UBND tỉnh Thái Nguyên 
	
	

	
	Đất Trụ sở làm việc (cũ) của Đội Thuế phía Nam thuộc Chi cục Thuế thành phố Bắc Kạn, Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn (cũ)
	m2
	90,1
	 
	630.700
	Chuyển giao 
	Bộ Tài chính
UBND tỉnh Thái Nguyên 
	
	

	
	Đất Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi
	m2
	14.724
	 
	265.032.000
	Nhận điều chuyển 
	UBMTTQVN tỉnh Thái Nguyên 
	
	

	
	Đất điểm trường Tiểu học Khuổi Cuồng, trường TH&THCS Nông Thượng
	m2
	599,5
	 
	299.750
	Chuyển giao 
	UBND tỉnh Thái Nguyên 
	
	

	1.2
	Nhà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhà Trụ sở hợp khối Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Bắc Kạn
	m2
	9.468
	 
	87.736.114
	Nhận điều chuyển 
	UBND tỉnh Bắc Kạn 
	
	

	
	Nhà Trung tâm dịch vụ hành chính công (UBND thành phố BK)
	m2
	194
	
	
	Nhận điều chuyển 
	UBND tỉnh Bắc Kạn 
	
	

	
	Nhà làm việc của các phòng ban (UBND thành phố BK)
	m2
	1.332
	
	
	Nhận điều chuyển 
	UBND tỉnh Bắc Kạn 
	
	

	
	- Nhà làm việc của các đoàn thể xã Nông Thượng
	m2
	100
	
	
	Kế thừa do sáp nhập đơn vị hành chính
	
	
	

	
	- Nhà Trụ sở UBND phường Xuất Hóa
	m2
	452
	
	174.564
	Nhận điều chuyển 
	UBND tỉnh Bắc Kạn 
	
	

	
	- Nhà Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Xuất Hóa
	m2
	50
	
	225.273
	Nhận điều chuyển 
	UBND tỉnh Bắc Kạn 
	
	

	
	- Nhà thi đấu thể thao phường Xuất Hóa 
	m2
	228
	
	366.331
	Nhận điều chuyển 
	UBND tỉnh Bắc Kạn 
	
	

	
	- Nhà bảo vệ dân phố phường Xuất Hóa
	m2
	65
	
	114.610
	Nhận điều chuyển 
	UBND tỉnh Bắc Kạn 
	
	

	
	- Trụ sở UBND (cấp IV) phường Xuất Hóa
	m2
	48
	
	46.164
	Nhận điều chuyển 
	UBND tỉnh Bắc Kạn 
	
	

	
	- Trung tâm học tập cộng đồng phường Xuất Hoá
	m2
	222
	
	205.490
	Nhận điều chuyển 
	UBND tỉnh Bắc Kạn 
	
	

	
	- Nhà Trụ sở UBND phường Phùng Chí Kiên
	m2
	499
	
	
	Nhận điều chuyển 
	UBND tỉnh Bắc Kạn 
	
	

	
	- Nhà trung tâm học tập cộng đồng phường Phùng Chí Kiên
	m2
	132,3
	
	
	Nhận điều chuyển 
	UBND tỉnh Bắc Kạn 
	
	

	
	- Nhà Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (một cửa) phường Phùng Chí Kiên
	m2
	46,9
	
	
	Nhận điều chuyển 
	UBND tỉnh Bắc Kạn 
	
	

	
	- Nhà kho + WC phường Phùng Chí Kiên
	m2
	40,7
	
	
	Nhận điều chuyển 
	UBND tỉnh Bắc Kạn 
	
	

	
	Nhà Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 (cũ)
	m2
	95
	 
	281.886
	Nhận điều chuyển 
	UBND tỉnh Thái Nguyên 
	
	

	
	Nhà Trụ sở làm việc (cũ) của Đội Thuế phía Nam thuộc Chi cục Thuế thành phố Bắc Kạn, Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn (cũ)
	m2
	48
	 
	42.109
	Chuyển giao 
	Bộ Tài chính
UBND tỉnh Thái Nguyên 
	
	

	
	Nhà Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi (cấp 3)
	m2
	4.655,1
	 
	6.015.634
	Nhận điều chuyển 
	UBMTTQVN tỉnh Thái Nguyên
	
	

	
	Nhà lớp học điểm trường Tiểu học Khuổi Cuồng, trường TH&THCS Nông Thượng
	m2
	238
	 
	
	Chuyển giao 
	UBND tỉnh Thái Nguyên 
	
	

	2
	Xe ô tô
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Xe ô tô phục vụ công tác các chức danh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Xe ô tô phục vụ công tác chung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xe ô tô Fortuner - BKS: 97A-00698
	 cái
	1 
	 Toyota
	1.143.045
	Nhận điều chuyển 
	UBND tỉnh Bắc Kạn 
	 
	 

	
	Xe ô tô Toyota Camry 2.5 - BKS: 97A-00379
	cái
	1
	cái
	0
	Nhận điều chuyển 
	UBND tỉnh Bắc Kạn
	
	

	2.3
	Xe ô tô chuyên dùng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Xe ô tô tải KIA K2700II - BKS: 97C-00003
	cái
	1
	KIA
	[bookmark: _GoBack]36.736
	Nhận điều chuyển 
	UBND tỉnh Thái Nguyên 
	
	

	2.4
	Xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô tô)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Máy móc, thiết bị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)





	Ngày   tháng   năm 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, họ tên và đóng dấu)


Ghi chú:
- Mã đơn vị là Mã đơn vị đăng ký tài sản của các đơn vị có tài sản công phải kê khai vào Phần mềm Quản lý tài sản công.
Thời điểm được xác định là đã hoàn thành việc mua sắm tài sản là thời điểm hoàn thành việc chuyển giao tài sản, thanh toán và thanh lý hợp đồng mua sắm tài sản.
- Cột số 7: Ghi rõ hình thức mua sắm/thuê/nhận điều chuyển: Đấu thầu, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, điều chuyển.

